	[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: _Hlk16931730]Giáo án số 1  




	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: 
Tuần : Thực hiện từ ngày  16/09/2019 đến ngày 21/09/2019




TÊN BÀI: UNIT 1: FAMILY AND FRIENDS


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Have general knowledge and words about family and friends.
· Listen and answer the questions about family topics.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T asks Ss to talks about themselves. 
	Ss listen.
	5 
mins

	[bookmark: _Hlk18485489]
2


























	1. VOCABULARY 
Vocabulary 1


Vocabulary 2 






Vocabulary 3






Vocabulary 4





Vocabulary 5


2. DIALOGUE
Dialogue 1

Dialogue 2

Dialogue 3

3. GRAMMAR
 3.1 Grammar 1
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK114]  1.Possessive Adj
  2. Plural Nouns
 3.2 Grammar 2





 3.3 Grammar 3
Possessive Noun
	
- T asks students to read and listen to the audio 15.
- T corrects.
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]- T asks students to look at the picture and choose the correct words to complete each sentence.
1. daughter           2. children   
3. grandfather       4. nephew   
5. father   6. sister  7. cousins
8. uncle                  9. mother
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]- T asks students to look at the picture and choose the correct words to complete each sentence.
1. grandparents       2. son    
3. brothers     4. grandmother  
5. aunt    6. parents   7. niece
-T asks students to look at the picture and write the missing numbers
1. 15           2. 12           3. 72
4. 29           5. 40           6. 98     
7. 66           8. 84           9. 53
- T asks Ss to listen to audio 16 and practice saying sentences.

[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]- T asks Ss to read and listen to audio 17.
- T explains.
1. My    2. His   3. Their
4. your  5. Our   6. Her  7. Its
[bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK126]-T asks Ss to practice reading the dialogue


- T asks Ss to read and listen to audio 20.
- T explains.
- T asks Ss to choose the correct answer.
1. Hana’s             2. John’s
3. students’          4. Sam’s
5. parents’            6. boys’
- T asks Ss to write the correct possessive noun
1. brother’s           4. father’s
2 [bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]& 3. Patrick’s   5.Patrick’s
	
- Ss read and listen to the audio.
- Ss listen.
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]- Ss do exercise.







[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]- Ss do exercise.






- Ss do exercise.





· Ss listen and practice.



· Ss read and listen to 
audio 17.
· Ss do exercise
· Ss practice in pairs.

- Ss practice in pairs.



· Ss read and listen to the grammar presentation.
· Ss listen.
· Ss do exercise.




· Ss read and listen to the grammar presentation.

	
25 mins

15 mins





15 
mins





10
mins




25 mins


10
mins
5 mins
10 mins


15 mins

20 mins



12 mins

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.

	Sts listen.
	5 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	5 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



					
TP. HCM, ngày  10  tháng  9  năm 2019
Trưởng khoa 					               Giảng viên	


 


    Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm


	

Giáo án số 2  




	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: 
Tuần 2: Thực hiện từ ngày  23/09/2019 đến ngày 28/09/2019




TÊN BÀI: UNIT 1: FAMILY AND FRIENDS (cont.)


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Have general knowledge about family.
· [bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK177]Listen and answer the questions  about family topics.
· Know and use possessive adjective, pronoun, definite pronoun.
· Understand the content of text and answer the questions about family topics.
· Write a passage introducing yourself.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	[bookmark: OLE_LINK186][bookmark: OLE_LINK187][bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK128]T asks Ss to talks about their family and friends. 
	Ss talks about their family and friends.
	5 
mins

	
2












	1. Grammar 4


2. Grammar 5

3. READING

4. LISTENING

5. SPEAKING


6. WRITING
	-T asks Ss to read the text and choose the correct words.

- T asks Ss to do exercise.

· [bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK131]- T asks Ss to practice asking and answering the questions.
- T asks Ss to listen to audio 21.
- T asks Ss to practice asking and answering the questions

-T asks Ss to write a description of someone in the family.
	[bookmark: OLE_LINK182][bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK130]- Ss do exercise.


- Ss do exercise.

- Ss do exercise.

[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK185]- Ss listen to audio 21.

- Ss practice.


-Ss write a description.

	15 mins


10 mins
25 mins

15 mins

30 mins


20 mins

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.

	Sts listen.
	7 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	5 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



						



TP. HCM, ngày 10   tháng  9  năm 2019
Trưởng khoa 						    Giảng viên	






         Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm


	Giáo án số 3  




	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên chương: 
Tuần 3: Thực hiện từ ngày 23/09/2019 đến ngày 28/09/2019




TÊN BÀI: UNIT 2: LEISURE TIME 


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Have general knowledge and words about leisure time.
· Know the way to use the words that they’ve studied in the unit. Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T asks Ss to talks about
	Ss listen.
	5 
mins

	[bookmark: _Hlk18488091]
2












	1.VOCABULARY 
Vocabulary 1


Vocabulary 2 




[bookmark: OLE_LINK190][bookmark: OLE_LINK191]Vocabulary 3





Vocabulary 4
	
- T asks students to read and listen to the audio 108.
- T corrects.
- T asks students to look at the picture and choose the correct words to complete each sentence.
1. eat    2. movie  3.shopping         4. gym                   5. time   
- T asks students to look at the picture and choose the correct words to complete each sentence.
1. together               2. game    
3. park   4. coffee    5. biking
- T asks Ss to listen to audio 109 and practice saying sentences.
	
- Ss read and listen to the audio.
- Ss listen.
- Ss do exercise.





[bookmark: OLE_LINK199][bookmark: OLE_LINK200]- Ss do exercise.





- Ss do exercise.

	
8
[bookmark: OLE_LINK188][bookmark: OLE_LINK189]mins

14 mins



15
mins




14 
mins

	3
	Củng cố kiến thức 
và kết thúc bài
	 T reviews the lesson.

	Sts listen.
	3 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



						



TP. HCM, ngày 10   tháng  9   năm 2019
Trưởng khoa 							    Giảng viên	






      Trần Kim Thu Liễu   					                  Nguyễn Thị Thu Tâm


	[bookmark: OLE_LINK202][bookmark: OLE_LINK201]
Giáo án số 4  




	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: 
Tuần 3: Thực hiện từ ngày 30/09/2019 đến ngày 05/10/2019




TÊN BÀI: UNIT 2: LEISURE TIME (cont.)


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· [bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK139]Have general knowledge and words about activity of leisure time.
· Know the way to use the simple past.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T asks Ss to talks about
	Ss listen.
	5 
mins

	
2













	1. DIALOGUE 
    Dialogue 1

Dialogue 2


Dialogue 3

2.GRAMMAR
Grammar 1
[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK116]SIMPLE PAST
with Irregular Verbs
Grammar 2

Grammar 3
	- T asks Ss to read and listen to audio 110.
- T explains.
- T asks Ss to read and choose TRUE/FALSE
- T explains.
- T asks Ss to practice reading. 



· T asks Ss to read and listen to audio 112. 
- T asks Ss to write the correct in parenthesis.
-T asks Ss to underline the places.
	· Ss read and listen to audio 110.
· Ss do exercise
· Ss practice.


· Ss practice in pairs.




· Ss read and listen to the grammar presentation.

· Ss do exercise.

· Ss do exercise.
	25
mins
10 mins

10 mins


40 mins
15 mins
20 mins

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T reviews the lesson.

	Sts listen.
	5 mins

	4
	Hướng dẫn tự học
	Do more exercises.
	3 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



						



TP. HCM, ngày 10  tháng  9  năm 2019
Trưởng khoa 					               Giảng viên	






      Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm


	
Giáo án số 5  




	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: 
Tuần 4: Thực hiện từ ngày 07/09/2019 đến ngày 12/10/2019




TÊN BÀI: UNIT 2: LEISURE TIME (cont.)


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· [bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK133]Understand the text, and answer the questions about habbit in free time.
· Use the words of habbit, sports and answer the questions.
· Talk about habbit and activities in free time.
· Write about favorite activities in free time.
[bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK140]Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T asks Ss to talks about
	Ss listen.
	5 
mins

	
2










	
1. READING



2.  LISTENING



3.SPEAKING

4.  WRITING

	
[bookmark: OLE_LINK204][bookmark: OLE_LINK203]-T asks Ss to read the article and sentences, then  choose TRUE/FALSE.

[bookmark: OLE_LINK206][bookmark: OLE_LINK205]-T asks Ss to listen to audio 113 and read the sentences, then choose the correct answers.
-T asks Ss to practice asking and answering the questions.
-T asks Ss to write about the last vacation.
	
- Ss read the article and sentences, then  choose TRUE/FALSE.

- Ss listen to audio 113.
- Ss do exercise.


- Ss do exercise in pairs.

-Ss write a description.
	
20 
mins

10
mins


20 
mins

24 
mins

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	 T reviews the lesson.

	Sts listen.
	5 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	3 mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



					


TP. HCM, ngày 10  tháng  9  năm 2019
Trưởng khoa 					              Giảng viên	






      Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm



	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK208][bookmark: OLE_LINK207]Giáo án số   6




	Thời gian thực hiện: 2 tiết
[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK71]Tên chương: 
Tuần 4: Thực hiện từ ngày 07/09/2019 đến ngày 12/09/2019
[bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK164]



TÊN BÀI: UNIT 3: PLACES


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· [bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK143]Have general knowledge and prepositions of place and words of furniture.
· Know the way to use prepositions of place.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T gives a brief introduction to the curriculum.
	Ss listen.
	[bookmark: OLE_LINK209][bookmark: OLE_LINK210]5
mins

	[bookmark: _Hlk16952090]2
















	[bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK79]1.VOCABULARY 
Vocabulary 1


[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109]Vocabulary 2 




Vocabulary 3





Vocabulary 4





Vocabulary 5


2.DIALOGUE
Dialogue 1
	[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85]
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74]- T asks students to read and listen to the audio 62.
- T corrects.
[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK211][bookmark: OLE_LINK212][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK89]- T asks students to look at the picture and choose the correct words to complete each sentence.
1. in     . under   3. between
4. over    5. over   6. next to
- T asks Ss to look at the picture and choose the correct words to complete each sentence.
1. desk    2. bed    3. Wall
4. lamp   5. table
- Students look at the picture and choose the correct words to complete each sentence.
1. window   2. sofa     3. TV
4. lamp        5. Sofa

[bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95]- T asks Ss to listen to audio 63 and practice saying sentences.
- T asks Ss to listen to audio 64.
	[bookmark: OLE_LINK254][bookmark: OLE_LINK255]
- Ss read and listen to the audio.

[bookmark: OLE_LINK213][bookmark: OLE_LINK214]- Students look at the picture and choose the correct words to complete each sentence.


- Students look at the picture and choose the correct words to complete each sentence.


- Ss do exercise.






· Ss listen and practice.


- Ss listen to audio 64.

	
5
mins

20
mins



10
mins




10
mins





20
mins

9
mins

	[bookmark: _Hlk16956591]3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	 T review the lesson.

	Sts listen.
	5
mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	3
mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



 								


TP. HCM, ngày 10   tháng   9   năm 2019
Trưởng khoa 					           Giảng viên					





[bookmark: OLE_LINK300][bookmark: OLE_LINK299]       Trần Kim Thu Liễu   					     Nguyễn Thị Thu Tâm

	Giáo án số 7




	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: 
Tuần 5: Thực hiện từ ngày 14/09/2019 đến ngày 19/09/2019




TÊN BÀI: UNIT 3: LOCATION (cont.) 



Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Have general knowledge about prepositions of places, famous and adjective places.
· Listen and answer the questions about furniture.
· Understand the content of the text. 
· Write a paragraph describing about the space and location.
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T gives a brief introduction to the curriculum.
	Ss listen.
	5 mins

	2


























	1. DIALOGUE
Dialogue 2

Dialogue 3

2.GRAMMAR
    Grammar 1
[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK119]There is/ There are
    Grammar 2



    Grammar 3
Preposition of location
    Grammar 4



    Grammar 5 



3.READING

4.LISTENING

5.SPEAKING

6. WRITING


	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]
- T asks Ss to choose the correct answer.
- T asks Ss to practice reading the dialogue

· T asks Ss to read and listen to audio 66.

· T asks Ss to choose the correct words.
1. is       2. Are       3. isn’t
1. are     5. Are       6. Aren’t
· T asks Ss to read and listen to audio 67. 
· T asks Ss to do exercise.
1.  On                     2. Next to  
3. Between            4. Under     
5. In                       6. Over

· [bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK158]T asks Ss to underline the preposition of location.
- T asks Ss to choose TRUE/FALSE
- T asks Ss to listen to audio 68. 
- T asks Ss to practice asking and answering the questions.
[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK144]- T asks Ss to write a description that includes details about the space and location.
	
- Ss do exercise.

- Ss practice reading the dialogue.

[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34]-Ss read and listen to the grammar presentation.
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK44]
-Ss do exercise. 



-Ss read and listen to the grammar presentation
-Ss do exercise. 


· [bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK31]Ss do exercise. 

· Ss do exercise. 

.
- Ss listen.

· Ss listen to audio 68 and do exercise.
- Ss practice.

-Ss write a description.
	5 
mins
5 
mins

9
 mins

10 mins



5 
mins

10
mins


20 mins

[bookmark: OLE_LINK181][bookmark: OLE_LINK215]25 mins


25 mins

30 mins

20 mins


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	 T review the lesson.

	Sts listen.
	5
mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	3
mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



 								


TP. HCM, ngày 10   tháng  9   năm 2019
Trưởng khoa 					             Giảng viên					





       Trần Kim Thu Liễu   					       Nguyễn Thị Thu Tâm


		


Giáo án số 8 



	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: 
Tuần : Thực hiện từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019




TÊN BÀI: UNIT 4: SOMETHING TO EAT


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· [bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK147]Have general knowledge about food and drink.
· Know the way to use the words of food and drink.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	 
	Ss listens.
	5 
mins

	2






	1.VOCABULARY 
Vocabulary 1


Vocabulary 2 





Vocabulary 3






[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104]Vocabulary 4







Vocabulary 5


2. DIALOGUE 
    Dialogue 1

Dialogue 2

	
- T asks students to read and listen to the audio 69.
- T corrects.
- T asks students to look at the picture and choose the correct words to complete each sentence.
1. mayonnaise   2. bread 
3. cheese            4.ketchup   
5. tomato sauce  
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK69]- T asks students to look at the picture and choose the correct words to complete each sentence.
1. water             2. chicken    
[bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100]3. tomatoes       4. lettuce 
5. pasta    
- T asks students to look at the picture and choose the correct words to complete each sentence.
[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK102]1. tomato sauce   2. pepper    
3. mushrooms      4. salt 
5. green peppers   
6. ground beef  
[bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK118]- T asks Ss to read and listen to audio 70.
- T explains.

[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]- T asks Ss to read and choose TRUE/FALSE
- T explains.
- T asks Ss to practice reading. 

	
- Ss read and listen to the audio.
- Ss listen.
- Ss do exercise.






[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]- Ss do exercise.






- Ss do exercise.







Ss read and listen to audio 70.


Ss read and choose TRUE/FALSE

· Ss listen and practice.

	
10
mins

[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK45]15 mins




15 mins





15 mins





25
mins


25
mins

14
mins

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.
	Sts listen.
	5 mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	3 
mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.



TP. HCM, ngày  10   tháng  9  năm 2019
Trưởng khoa 					              Giảng viên	





       Trần Kim Thu Liễu   					        Nguyễn Thị Thu Tâm
















	

	Giao án số 9  




	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: 
Tuần 4: Thực hiện từ ngày 28/09/2019 đến ngày 02/11/2019




[bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK166]TÊN BÀI: UNIT 4: FOOD AND DRINK (cont.)


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· [bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK150]Have general knowledge about food and drink.
· Know the way to use the words of food and drink.
· Listen and answer the questions about food and drink.
· Write a paragraph about foods in the kitchen.
[bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK168]
Đồ dùng và phương tiện dạy học:Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	[bookmark: OLE_LINK192][bookmark: OLE_LINK193][bookmark: OLE_LINK198]T tells a story which relates to the central heating.
	Ss listen.
	3
mins

	2


















	1.Dialogue 3

2.GRAMMAR
Grammar 1 and 2
COUNT and NONCOUNT NOUN






[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK20]Grammar 3
[bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK121]Affirmative statement with Count and Noncount Noun
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]Grammar 4 



Grammar 5





4.READING



5.LISTENING



6.SPEAKING


7. WRITING

	· T asks Ss to read and listen to audio 112. 

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]-T asks Ss to read and listen to the grammar presentation.
-T asks Ss to choose the correct answers.
- T explains and corrects.
1. Apple             4. ketchup 
2. Eggs               5. Bread  
3. Milk               6.cookies

[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK24]-T asks Ss to read and listen to audio 74.
- T explains.

- T asks Ss to choose the correct word.
1. Some   2. Some    3. The
4. An       5. Some     6. A
[bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK160]- T asks Ss to write a or some in the correct places.
- T explains and corrects.
1. a   2. Some  3.a mustard
4. some 5. Some  6. A 
7. a   8. a   9.a  10. A
[bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK162]- T asks Ss to read the article and answer the questions by choosing TRUE/FALSE.
- T asks Ss to listen to audio 75 and put the words and phrases in the right places.
[bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK172]- T asks Ss to practice asking and answering the questions.
[bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK173][bookmark: OLE_LINK174]- T asks Ss to write about foods in the kitchen.
	· Ss read and listen to audio 110.

- Ss read and listen to the grammar presentation.
· Ss practice.

- Ss listens.





· Ss read and listen to the grammar presentation.
· Ss listens.

· Ss do exercise.



· Ss do exercise.





- Ss read and answer the questions.


-Ss listen to audio 75 and do exercise.


- Ss to practice asking and answering the questions.

- Ss write about foods in the kitchen.
	25 
mins

20 
mins







10 
mins


15 
mins


15 
mins




15 
mins

15



25 
mins

24 
mins


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.

	Sts listen.
	3 
mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 
mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.
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	Giáo án số 10  




	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: 
Tuần 8: Thực hiện từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019




[bookmark: OLE_LINK194][bookmark: OLE_LINK195]TÊN BÀI: CONSOLIDATION


Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· [bookmark: OLE_LINK197][bookmark: OLE_LINK196]Have general knowledge about family and friends, leisure tine,  places, and food and drink.
· [bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK154]Know the way to use the words about family and friends, leisure tine,  places, and food and drink.
· Listen and answer the questions about family and friends, leisure tine,  places, and food and drink.
· Know the way to use the simple past tense, Possessive Adj 
Possessive Noun, Plural nouns, There is/ There are, Preposition of location and    Affirmative statement with Count and Noncount Noun

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Laptop, board, projector, hand-outs for sub-exercises


I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 3 mins
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của
giảng viên
	Hoạt động của 
người học
	

	1
	Dẫn nhập

	T tells a story which relates to the gas central heating.
	Ss listen.
	[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK124]5 
mins

	
2


















	1. Vocabulary




2. Dialogue

3. Grammar
  3.1 Possessive Adj 
        Possessive Noun
  3.2. Plural nouns
  3.3  Simple Past
with Irregular Verbs
  3.4 There is/ There are
  3.5 Preposition of location
  3.6 Affirmative statement with Count and Noncount Noun
[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK157]4. Exercise
	T asks Ss to talk about the words relating to family and friends, leisure time, location, and food and drink.
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK52]- T review the sample conversational sentences.

[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK112]- T asks Ss to talk about  the grammar points.
- T explains.










- T asks Ss to do exercise.
- T corrects.
	- Ss listen and answer.




- Ss listen.


- Ss talk about  the grammar points.











- Ss do exercise.
	5 
mins


5 
mins

15
mins











50
mins



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	 T review the lesson.

	Sts listen.
	5 
mins

	4
	Hướng dẫn tự học

	Do more exercises.
	2 
mins



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents.
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[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62]



[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64]












